
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 234084 Phan Trần Phương Anh 28/12/2005 An Giang DH23QTK03

2 233987 Trần Thị Ngọc Bích 03/12/2005 Bạc Liêu DH23QTK03

3 234023 Huỳnh Kim Chi 21/07/2004 Bạc Liêu DH23QTK03

4 233856 Lê Thị Ngọc Đáng 28/02/2005 Đồng Tháp DH23QTK03

5 234928 Lê Thị Trúc Đào 14/12/2005 An Giang DH23XET02

6 232654 Nguyễn Thành Đạt 26/12/2005 Vĩnh Long DH23TDT01

7 234422 Nguyễn Dương Phương Đoan 21/05/2005 Sóc Trăng DH23QTK03

8 235791 Dương Lý Dương 20/10/2005 Cà Mau DH23XET02

9 235209 Nguyễn Hữu Duy 11/05/2005 An Giang DH23TDT01

10 239741 Lưu Hồng Gấm 29/11/2003 Sóc Trăng DH23QTK03

11 232531 Võ Gia Hân 08/05/2005 Cà Mau DH23KTO01

12 234511 Phan Thanh Hào 28/01/2005 Hậu Giang DH23QTK03

13 203173 Kiều Thanh Huy 30/09/2001 Bạc Liêu DH20OTO06

14 234375 Trần Duy Khanh 17/08/2005 Bến Tre DH23TDT01

15 233818 Nguyễn Kim Khánh 13/03/2005 Cà Mau DH23QTK03

16 200229 Phù Quốc Khương 04/01/2001 Kiên Giang DH20LUA01

17 235082 Phùng Thị Diễm Linh 20/06/2005 Sóc Trăng DH23XET02

18 233519 Đặng Nguyễn Ly Na 26/08/2005 Đồng Tháp DH23TDT01

19 233730 Dương Khánh Ngân 19/05/2005 Cần Thơ DH23KTO01

20 233355 Phan Thị Thanh Ngân 18/01/2005 Sóc Trăng DH23KTO01

21 212885 Trần Thị Kim Ngân 13/09/2003 Đồng Tháp DH21KQT01

22 233830 Nguyễn Nhã Nghi 16/11/2005 Cà Mau DH23QTK03

23 234314 Lưu Minh Nhựt 28/01/2005 Cà Mau DH23QTK03
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24 233609 Cao Thị Diễm Phúc 13/01/2005 Sóc Trăng DH23TDT01

25 232756 Đặng Thị Như Quỳnh 25/11/2005 An Giang DH23TDT01

26 233766 Hà Thúy Quỳnh 07/10/2005 Sóc Trăng DH23KTO01

27 234772 Huỳnh Ngân Tâm 21/11/2005 Vĩnh Long DH23XET02

28 236980 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 12/12/2005 Cần Thơ DH23TDT01

29 232944 Cao Thu Thảo 13/05/2005 Vĩnh Long DH23KTO01

30 233877 Lương Thị Anh Thư 19/10/2005 Tiền Giang DH23XET02

31 233642 Hồng Thị Huỳnh Tiên 15/05/2005 Hậu Giang DH23KTO01

32 234192 Trần Thái Thị Ngọc Trân 20/04/2005 Cà Mau DH23QTK03

33 234178 Trịnh Huyền Trân 11/10/2005 Cà Mau DH23QTK03

34 233397 Nguyễn Ngọc Bích Trúc 11/12/2005 Đồng Tháp DH23TDT01

35 237836 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 03/01/2005 Sóc Trăng DH23TDT01

36 232696 Lê Thị Phương Tuyền 24/04/2005 An Giang DH23KTO01

37 233982 Lê Thị Như Tuyết 18/07/2005 Bạc Liêu DH23TDT01

38 201547 Nguyễn Lê Tường Vi 05/11/2002 Cần Thơ DH20LUA01

39 234738 Trần Phạm Thúy Vy 11/10/2005 Kiên Giang DH23XET02

40 233357 Lê Văn Vỷ 01/01/2004 Cà Mau DH23TDT01

41 234387 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 21/10/2005 An Giang DH23QTK03

42 236149 Hồng Như Ý 02/03/2005 Cà Mau DH23TDT01
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